ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        (((                                                  (((((((((
Số: 85/2005/QĐ-UB                              Quy Nhơn, ngày 25 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

Về ủy quyền và phân cấp phê duyệt quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;


- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  tại Tờ trình số 45/XD-KHĐT ngày 09/5/2005;

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ủy quyền và phân cấp phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (gọi chung là dự án đầu tư xây dựng) như sau:


1. Ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.


1.1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  phê duyệt dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thuộc các nguồn vốn do ngân sách tỉnh đầu tư và các nguồn vốn có nguồn gốc ngân sách, kể cả vốn thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương.


1.2. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông.


1.3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng thuộc nguồn thu thủy lợi phí các công trình trong hệ thống thủy nông của tỉnh.


1.4. Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình giáo dục có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng thuộc nguồn vốn sự nghiệp giáo dục có tính chất xây dựng cơ bản.


1.5. Giám đốc Sở Y tế phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình y tế có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng thuộc nguồn vốn sự nghiệp y tế và các khoản thu viện phí.


2. Phân cấp phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn được quyết định phê duyệt dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách của địa phương sau khi thông qua HĐND cùng cấp theo nguyên tắc như sau:


2.1. Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão phê duyệt dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng (kể cả phần vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ).


2.2. Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và UBND các huyện (trừ các huyện quy định tại khoản 2.1 Điều này) phê duyệt dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng (kể cả phần vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ).


2.3. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 1 tỷ đồng thuộc phạm vi ngân sách địa phương (kể cả các khoản bổ sung từ ngân sách cấp trên).


2.4. Đối với các công trình có tổng mức đầu tư lớn hơn mức ủy quyền và phân cấp theo mục 1 và 2 Điều này; các công trình do huyện, thành phố quản lý được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh hoặc hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, chủ đầu tư phải xin chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và phải được UBND tỉnh đồng ý bằng văn bản, văn bản xin chủ trương đầu tư phải trình bày rõ sự cần thiết đầu tư, dự kiến quy mô đầu tư, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án vốn hiệu quả kinh tế xã hội của dự án và các phương án tái định cư, phân kỳ đầu tư (nếu có).


Điều 2.  Ủy quyền thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán công trình xây dựng.


1. Các công trình hạ tầng xã hội có tổng mức đầu tư tưới 7 tỷ đồng; công trình cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở cơ quan có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng; công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng cho phép lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.


2. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình:


2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư  làm cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thẩm định các dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình thuộc quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh.


2.2 Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các cấp được ủy quyền hoặc phân cấp phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình phải tổ chức thẩm định theo đúng quy định tại Điều 9, Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ. Trường hợp không đủ năng lực tự thẩm định dự án đầu tư xây dựng thì phải thuê tư vấn có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thẩm định trước khi phê duyệt.


3. Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ cở, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán công trình xây dựng:


3.1. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Giao thông Vận tải (sau đây gọi chung là sở chuyên ngành) thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm B và C.


3.2. Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán đối với những công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng, trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thì thuê tư vấn có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thẩm tra trước khi phê duyệt.


3.3. Đối với các công trình lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên thì thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán công trình do các sở chuyên ngành thẩm định.


3.4. Đối với các công trình lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng hoặc sử dụng các nguồn vốn khác, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình do chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định.


4. Về mua sắm các thiết bị chuyên ngành, đồng bộ có giá trị dự toán dưới 500 triệu đồng do sở chuyên ngành thẩm định và phê duyệt, từ 500 triệu đồng trở lên sở chuyên ngành thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.


Điều 3. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng:


1. Ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I theo phân cấp công trình tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài; quảng cáo, tranh hoành tráng; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính tại các đô thị.


2. UBND các huyện, thành phố cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do các huyện, thành phố quản lý, trừ các công trình quy định tại khoản 1 Điều này.


3. UBND xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch được duyệt thuộc địa giới hành chính do xã quản lý.


Điều 4. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn.


1. UBND các huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2000 và 1/500; UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500 thuộc phạm vi địa phương mình quản lý.


2. Sở Xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị của thành phố Quy Nhơn tỷ lệ 1/2000 trình UBND tỉnh phê duyệt.


3. Cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị các thị trấn và điểm dân cư nông thôn thuộc phạm vi địa phương mình (nếu chưa đủ năng lực thì đề nghị Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt).


Điều 5. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.


1. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại mục 3 Nghị định 16/2005/NĐ-CP (từ Điều 24 đến Điều 29), trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, bước thực hiện nào chưa được hướng dẫn trong Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì được áp dụng theo Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo các Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999, số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ.


2. Cho phép Chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp 1 nhà thầu để giao thầu có giảm giá cho các gói thầu có giá trị dưới 500 triệu đồng; đối với các gói thầu có giá trị từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, chủ đầu tư lựa chọn mời tối thiểu 5 nhà thầu có đủ năng lực theo quy định để tham dự đấu thầu. Nhà thầu trúng thầu là nhà thầu được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật theo quy định và có giá dự thầu thấp nhất.


3. Tỷ lệ giảm giá tối thiểu trong mỗi gói thầu để giao thầu quy định tại điểm 2, Điều này cụ thể như sau:


- Công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thiết bị, nước sạch, vệ sinh môi trường, các gói thầu tư vấn: 3% so giá dự toán được duyệt.


- Công trình giao thông, thủy lợi: 5% so giá dự toán được duyệt (riêng đường đất, san ủi mặt bằng 7%).


4. Cấp quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thì phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo kế hoạch đấu thầu được phê duyệt.


Điều 6. Tổ chức thực hiện.


1. Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn được ủy quyền và phân cấp như trên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại về vật chất nếu có sai phạm do các quyết định của mình gây ra. Sau khi phê duyệt phải gửi các quyết định về Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở chuyên ngành để theo dõi tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.


2. Việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình chỉ được thực hiện theo điều 13, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ (do nguyên nhân bất khả kháng, thay đổi quy hoạch xây dựng, do Nhà nước ban hành chế độ, chính sách mới liên quan đến hoạt động xây dựng... Nếu việc điều chỉnh, bổ sung không vượt quá 10% mức đã được ủy quyền và phân cấp thì người đã quyết định phê duyệt dự án được phê duyệt dự án bổ sung. Khối lượng điều chỉnh, bổ sung thực hiện theo nguyên tắc nhà thầu nào đã trúng thầu thì được tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung của các gói thầu đó.


3. Các công trình sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình từ lần 2 trở đi, không phải thẩm định lại thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công. Các dự án đã phê duyệt hoặc đang thực hiện dở dang vẫn thực hiện theo phân cấp quy định trước khi Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.


4. Thủ trưởng các sở, ban, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm rà soát, bổ sung và kiện toàn bộ máy bảo đảm năng lực chuyên môn để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được ủy quyền và phân cấp nêu trên và các quy định hiện hành về hoạt động đầu tư xây dựng của Nhà nước.


Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 46/2004/QĐ-UB ngày 12/5/2004 của UBND tỉnh về ủy quyền phê duyệt Dự án đầu tư, Báo cáo đầu tư, thiết kế dự toán và các bước đấu thầu công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư và các quy định liên quan đến đấu thầu trong đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.


Điều 8. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                          CHỦ TỊCH    

Nơi nhận:

- Như điều 8;

- Bộ XD, Bộ KH&ĐT;

- VP Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- TT Tỉnh ủy (báo cáo)

- TT HĐND tỉnh (báo cáo)

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp 

- Lãnh đạo VP + CV

- Lưu VP + K3.

                                                                                             Vũ Hoàng Hà          

